
 

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SNNPTNT-TS 

V/v giao nhiệm vụ và hướng dẫn quy 

trình phối hợp kiểm tra tàu cá rời cảng, 

cập cảng và giám sát bốc dỡ thủy sản 

qua cảng 

Quảng Ngãi, ngày      tháng 02 năm 2024 

 

Kính gửi:  

 

 

- Chi cục Thủy sản; 

- Ban Quản lý các cảng cá tỉnh; 

- Văn phòng Đại diện kiểm soát nghề cá tỉnh. 

 

Thực hiện Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định ghi, nộp báo cáo, nhật ký 

khai thác thủy sản; công bố cảng cá chỉ định xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai 

thác; danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp; xác nhận nguyên liệu, 

chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác; Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT 

ngày 18/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, 

bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực thủy sản; Công văn số 106/UBND-KTN 

ngày 05/01/2024 của UBND tỉnh về việc giải quyết đề nghị của Công ty TNHH 

Một thành viên 19/5; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao nhiệm vụ và 

hướng dẫn quy trình phối hợp kiểm tra tàu rời cảng, cập cảng và giám sát bốc dỡ 

thủy sản qua cảng, xác nhận tàu cập cảng và rời cảng tại cảng cá như sau:  

1. Quy trình phối hợp kiểm tra tàu rời cảng, cập cảng  

1.1. Kiểm tra tàu rời cảng  

Bước 1: Ban Quản lý cảng cá tiếp nhận thông tin từ chủ tàu/thuyền trưởng 

(các thông tin về số đăng ký, cỡ loại tàu, các yêu cầu về dịch vụ và yêu cầu khác 

khi tàu cá rời cảng), vào sổ theo dõi tàu cá thông báo khi rời cảng và thông báo cho 

Văn phòng Đại diện kiểm soát nghề cá (sau đây gọi tắt là Văn phòng IUU) tại cảng 

cá danh sách tàu cá đã thông báo trước ít nhất 01 giờ trước khi tàu rời cảng.  

Bước 2: Căn cứ danh sách thông báo của Ban Quản lý cảng cá, Văn phòng 

IUU tại cảng cá lập danh sách các tàu cá phải kiểm tra và thông báo cho Ban Quản 

lý cảng cá biết để phối hợp không xác nhận cho tàu rời cảng khi chưa có biên bản 

kiểm tra. Văn phòng IUU tại cảng cá kiểm tra tàu cá trước khi rời cảng như sau:  

- Đối tượng kiểm tra: Tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên; tàu cá 

có chiều dài lớn nhất dưới 24 mét kiểm tra tối thiểu 20% đối với tàu làm nghề khai 

thác cá ngừ, tối thiểu 10% đối với tàu làm nghề lưới kéo, tối thiểu 5% đối với tàu 

làm nghề khai thác khác trên tổng số tàu cá rời cảng đi khai thác.  

- Nội dung kiểm tra:  

+ Kiểm tra, đối chiếu tên, số đăng ký tàu cá với danh sách tàu cá khai thác 
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thủy sản bất hợp pháp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố và danh 

sách tàu cá có nguy cơ cao vi phạm khai thác thủy sản bất hợp pháp của các tỉnh;  

+ Kiểm tra hồ sơ: Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá; Giấy phép khai thác thủy 

sản; Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá; Nhật ký khai thác thủy sản; các văn 

bằng, chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng, thợ máy; Sổ danh bạ thuyền viên; các 

loại giấy tờ khác liên quan; 

+ Kiểm tra thực tế trên tàu: Trang thiết bị hàng hải, cứu sinh, cứu hỏa; hệ 

thống thông tin liên lạc, tín hiệu, thiết bị giám sát hành trình; ngư cụ; thuyền viên; 

đánh dấu tàu cá; 

+ Lập Biên bản kiểm tra tàu cá trước khi rời cảng (theo mẫu số 04, Phụ lục 

VII, Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18/01/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn);  

+ Trường hợp kiểm tra không phát hiện vi phạm: Văn phòng IUU tại cảng cá 

chuyển kết quả kiểm tra cho Ban Quản lý cảng cá xác nhận tàu rời cảng vào Sổ 

danh bạ thuyền viên tàu cá và thực hiện các thủ tục khác liên quan. Trường hợp 

kiểm tra phát hiện vi phạm: Văn phòng IUU tại cảng cá lập biên bản xử lý theo 

thẩm quyền hoặc tham mưu bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy 

định. Vào sổ theo dõi kiểm tra tàu rời cảng, lưu hồ sơ. 

Bước 3: Nếu tàu cá không nằm trong danh sách kiểm tra của Văn phòng 

IUU tại cảng cá, Ban Quản lý cảng cá thực hiện kiểm tra hồ sơ tàu cá đảm bảo theo 

quy định, xác nhận cho tàu rời cảng vào Sổ danh bạ thuyền viên tàu cá và thực 

hiện các thủ tục khác liên quan. 

1.2. Kiểm tra tàu cá cập cảng 

Bước 1: Ban Quản lý cảng cá nhận thông tin từ chủ tàu/thuyền trưởng (thời 

gian dự kiến tàu cập cảng, số đăng ký tàu, thuyền trưởng, dự kiến sản lượng, thu 

nhật ký khai thác/thu mua, chuyển tải thủy sản (trước thời điểm bốc dỡ thủy sản)), 

vào sổ theo dõi và thông báo thông tin tàu cá dự kiến cập cảng cá cho Văn phòng 

IUU tại cảng cá. 

Bước 2: Căn cứ danh sách thông báo của Ban Quản lý cảng cá, Văn phòng 

IUU tại cảng cá lập danh sách các tàu cá phải kiểm tra và thông báo cho Ban Quản 

lý cảng cá biết để phối hợp kiểm tra. Văn phòng IUU tại cảng cá tiến hành kiểm tra 

tàu cá cập cảng theo quy định như sau:  

- Đối tượng kiểm tra: Tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên; tàu cá có 

chiều dài lớn nhất dưới 24 mét kiểm tra tối thiểu 20% đối với tàu làm nghề khai 

thác cá ngừ, tối thiểu 10% đối với tàu làm nghề lưới kéo, tối thiểu 5% đối với tàu 

làm nghề khác trên tổng số tàu cá cập cảng bốc dỡ thủy sản; tàu cá có dấu hiệu vi 

phạm quy định về khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo 

quy định. 

- Nội dung kiểm tra:  

+ Kiểm tra thông tin được ghi trong Nhật ký khai thác/thu mua, chuyển tải 
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thủy sản với sản lượng, thành phần loài thủy sản trên tàu cá, phù hợp với loại nghề 

khai thác; đối chiếu tên, số đăng ký tàu cá với danh sách tàu cá khai thác thủy sản 

bất hợp pháp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố và danh sách tàu 

cá có nguy cơ cao vi phạm khai thác thủy sản bất hợp pháp của các tỉnh; 

+ Lập biên bản kiểm tra tàu cập cảng (mẫu số 03, Phụ lục II, Thông tư số 

21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn);  

+ Trường hợp kiểm tra không phát hiện vi phạm: Văn phòng IUU tại cảng cá 

chuyển kết quả kiểm tra cho Ban Quản lý cảng cá xác nhận tàu cập cảng và thực 

hiện các thủ tục khác liên quan. Trường hợp kiểm tra phát hiện vi phạm: Văn 

phòng IUU tại cảng cá lập biên bản xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu bàn 

giao cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định. Vào sổ theo dõi kiểm tra tàu 

cập cảng, lưu hồ sơ. 

Bước 3: Nếu tàu cá không nằm trong danh sách kiểm tra của Văn phòng 

IUU tại cảng cá, Ban Quản lý cảng cá thực hiện kiểm tra hồ sơ tàu cá đảm bảo theo 

quy định và kết quả giám sát việc bốc dỡ thủy sản qua cảng không phát hiện vi 

phạm thì xác nhận tàu cập cảng vào Sổ danh bạ thuyền viên tàu cá và thực hiện các 

thủ tục khác liên quan. 

2. Quy trình giám sát việc bốc dỡ thủy sản qua cảng 

Bước 1: Ban Quản lý cảng cá nhận thông tin từ chủ tàu/thuyền trưởng (thời 

gian dự kiến tàu cập cảng, số đăng ký tàu, thuyền trưởng, dự kiến sản lượng, thu 

nhật ký khai thác/thu mua, chuyển tải thủy sản (trước thời điểm bốc dỡ thủy sản)), 

vào sổ theo dõi và thông báo thông tin tàu cá dự kiến cập cảng cá cho Văn phòng 

IUU tại cảng cá để thực hiện kiểm tra theo quy định; 

Bước 2: Ban Quản lý cảng cá đối chiếu với danh sách tàu cá khai thác thủy 

sản bất hợp pháp và danh sách tàu cá có nguy cơ vi phạm khai thác thủy sản bất 

hợp pháp; trường hợp tàu cá nằm trong danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp 

pháp thì không cho bốc dỡ thủy sản và thông báo cho Văn phòng IUU/cơ quan 

chức năng xử lý theo quy định; trường hợp tàu cá nằm trong danh sách tàu cá có 

nguy cơ cao vi phạm khai thác thủy sản bất hợp pháp thì bố trí cho tàu cá cập cảng 

và thông báo cho Văn phòng IUU/cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý theo quy 

định; trường hợp không nằm trong danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp 

pháp thì bố trí cho tàu cá cập cảng bốc dỡ thủy sản, cử cán bộ giám sát sản lượng, 

thành phần loài thủy sản bốc dỡ qua cảng. 

Trường hợp phát hiện sản lượng thủy sản bốc dỡ thực tế sai lệch trên 20% so 

với sản lượng khai báo trước khi cập cảng thì lập biên bản, xử lý theo thẩm quyền 

hoặc bàn giao cho Văn phòng IUU/cơ quan chức năng xử lý theo quy định. 

3. Một số nội dung khác liên quan 

- Chi cục Thủy sản, Ban Quản lý các cảng cá tỉnh và Văn phòng IUU tại 

cảng theo chức năng, nhiệm vụ được giao:  
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+ Tổ chức quản lý hoạt động của tàu cá (tàu rời cảng, cập cảng và giám sát 

bốc dỡ thủy sản qua cảng,....) tại Bến cảng của dự án Cơ sở đóng tàu, dịch vụ hậu 

cần và định cư nghề cá Gò Tây thuộc Công ty TNHH Một thành viên 19/5 theo 

hình thức là cảng cá vệ tinh của Cảng cá Tịnh Hòa. Giao Ban Quản lý các cảng cá 

tỉnh chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH Một thành viên 19/5 ký kết Kế hoạch 

phối hợp quản lý cảng cá vệ tinh của Cảng cá Tịnh Hòa. 

+ Chủ động áp dụng, triển khai hệ thống phần mềm truy xuất nguồn gốc 

thủy sản khai thác điện tử (CDT VN) trong việc kiểm tra tàu rời cảng, cập cảng và 

giám sát bốc dỡ thủy sản qua cảng khi được hoàn thiện và chuyển giao thực hiện. 

- Công ty TNHH Một thành viên 19/5 phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý 

các cảng cá tỉnh, Chi cục Thủy sản, Văn phòng IUU tại cảng và các cơ quan chức 

năng thực hiện đúng cam kết trong việc quản lý hoạt động của tàu cá rời cảng, cập 

cảng bốc dỡ thủy sản theo quy định của pháp luật. 

- Ban Quản lý các cảng cá tỉnh chỉ đạo các Ban Quản lý cảng cá chủ động 

lập biên bản vụ việc hoặc thông báo Văn phòng IUU/cơ quan liên quan xử lý theo 

quy định khi phát hiện tàu cá có các dấu hiệu vi phạm khai thác IUU (qua hệ thống 

VNFishbase, Hệ thống giám sát tàu cá,...) trong quá trình tiếp nhận thông tin tàu cá 

báo trước 01 giờ, hạn chế tình trạng tàu cá vi phạm khai thác IUU cập cảng, rời 

cảng và bốc dỡ thủy sản qua cảng nhưng không phát hiện, xử lý.  

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Chi cục Thủy sản, Ban 

Quản lý các cảng cá tỉnh, Văn phòng Đại diện kiểm soát nghề cá tỉnh triển khai 

thực hiện nghiêm túc; trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc kịp 

thời báo cáo (qua Văn phòng Sở) để giải quyết./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Văn phòng Sở; 

- Công ty TNHH Một thành viên 19/5; 

- Lưu: VT,CCTS(pqdung).                                                                      

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Bình 
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